
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẮC NINH 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  01/QĐ-CĐSPBN 
 

Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc biên chế các lớp học hệ CĐ chính quy K41, hệ VLVH 

 tuyển sinh năm 2021 

 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH 
 

Căn cứ Quyết định số 109/QĐ/TTg ngày 24/6/1998 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh; 

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT- BGD&ĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng; 

Căn cứ  Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào 

tạo giáo viên ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 

12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Căn cứ kết quả trúng tuyển và nhập học tuyển sinh năm 2021 ngành Giáo dục 

Mầm non hệ cao đẳng chính quy, cao đẳng vừa làm vừa học và cao đẳng liên thông 

vừa làm vừa học; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Biên chế các lớp sinh viên hệ cao đẳng chính quy khóa 41, cao đẳng 

vừa làm vừa học, cao đẳng liên thông vừa làm vừa học khóa 11 tuyển sinh năm 2021 

(có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các ông (bà) Lãnh đạo trường, trưởng các đơn vị, giáo viên chủ 

nhiệm/cố vấn học tập các lớp có liên quan thi hành Quyết định này./. 

 
     Nơi nhận: 

- Như điều 2; 
- Website trường;                                                                                     

- Lưu VT, ĐT.               

    KT. HIỆU TRƯỞNG 

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 

    Nguyễn Thị Thương 

 



 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH           

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP CAO ĐẲNG MẦM MON  VLVH A11 

(Kèm theo Quyết định số:  01/QĐ- CĐSPBN ngày 07  tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường  

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh)  

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 CĐMNA1101 Nguyễn Thị Vân Anh 18/02/1993 Nữ Bắc Ninh   

2 CĐMNA1102 Trần Lan Anh 16/3/2003 Nữ Bắc Ninh   

3 CĐMNA1103 Đặng Thị Bắc 30/03/1998 Nữ Bắc Ninh   

4 CĐMNA1104 Đàm Thị Chinh 15/7/1999 Nữ Bắc Ninh   

5 CĐMNA1105 Trần Thị Thùy Dương 10/8/2001 Nữ Bắc Ninh   

6 CĐMNA1106 Nguyễn Thị Thu   Hà 04/9/1993 Nữ Bắc Ninh   

7 CĐMNA1107 Vũ Thị Hà 23/12/1996 Nữ Bắc Giang   

8 CĐMNA1108 Nguyễn Thị  Hằng 11/11/2003 Nữ Bắc Ninh   

9 CĐMNA1109 Bùi Thị  Hoa 20/8/1992 Nữ Bắc Ninh   

10 CĐMNA1110 Nguyễn Thị  Hoa 12/01/2000 Nữ Bắc Ninh   

11 CĐMNA1111 Trần Thị  Hoa 23/4/1991 Nữ Bắc Ninh   

12 CĐMNA1112 Nguyễn Thị Hoài 19/01/1991 Nữ Bắc Ninh   

13 CĐMNA1113 Nguyễn Thị Bích Hợp 23/02/1999 Nữ Bắc Ninh   

14 CĐMNA1114 Lê Thị Huệ 05/10/1993 Nữ Bắc Giang   

15 CĐMNA1115 Nguyễn Lan  Hương 16/6/1998 Nữ Bắc Giang   

16 CĐMNA1116 Nguyễn Thị Hương 28/10/1998 Nữ Bắc Ninh   

17 CĐMNA1117 Nguyễn Thị Thu Hương 05/6/2003 Nữ Bắc Giang   

18 CĐMNA1118 Trịnh Thị Hương 14/10/1998 Nữ Yên Bái   

19 CĐMNA1119 Nguyễn Thị Thu Hường 21/07/2000 Nữ Bắc Ninh   

20 CĐMNA1120 Nguyễn Thu Hường 19/05/1999 Nữ Bắc Ninh   

21 CĐMNA1121 Nguyễn Thị Huyên 22/6/2003 Nữ Bắc Giang   

22 CĐMNA1122 Nguyễn Thị  Huyền 20/2/1994 Nữ Hà Nội   

23 CĐMNA1123 Trần Thị  Huyền 01/3/2003 Nữ Bắc Ninh   

24 CĐMNA1124 Nguyễn Thủy  Lệ 08/4/2001 Nữ Bắc Ninh   

25 CĐMNA1125 Đinh Thị Diệu Linh 08/7/1999 Nữ Bắc Ninh   

26 CĐMNA1126 Đoàn Thị  Linh 17/4/1998 Nữ Bắc Ninh   

27 CĐMNA1127 Nguyễn Khánh Linh 17/10/1998 Nữ Bắc Ninh   

28 CĐMNA1128 Phạm Thị  Loan 09/02/2000 Nữ Phú Thọ   

29 CĐMNA1129 Nguyễn Thị  Lương 17/11/1993 Nữ Bắc Ninh   

30 CĐMNA1130 Nguyễn Thị Khánh Ly 27/8/2003 Nữ Bắc Ninh   

31 CĐMNA1131 Đinh Thị Nga 21/11/2003 Nữ Bắc Ninh   

32 CĐMNA1132 Nguyễn Thị Hằng Nga 18/12/2003 Nữ Bắc Giang   



33 CĐMNA1133 Hoàng Thị Nghệ 16/10/1996 Nữ Nghệ An   

34 CĐMNA1134 Diêm Thị Nhàn 19/7/1998 Nữ Bắc Giang   

35 CĐMNA1135 Nguyễn Thị  Nhung 25/07/1991 Nữ Bắc Ninh   

36 CĐMNA1136 Chu Thị Phương Oanh 28/4/2003 Nữ Bắc Ninh   

37 CĐMNA1137 Lương Thị Lan Phương 29/9/1996 Nữ Bắc Ninh   

38 CĐMNA1138 Nguyễn Thị  Quyên 29/7/2001 Nữ Bắc Ninh   

39 CĐMNA1139 Nguyễn Thị  Tâm 26/5/2001 Nữ Bắc Ninh   

40 CĐMNA1140 Hà Thị  Thắm 28/9/1988 Nữ Bắc Ninh   

41 CĐMNA1141 Nguyễn Thị Hồng  Thắm 14/6/2003 Nữ Bắc Ninh   

42 CĐMNA1142 Nguyễn Thị Hồng  Thắm 13/6/1995 Nữ Bắc Ninh   

43 CĐMNA1143 Nguyễn Phương  Thanh 08/12/2003 Nữ Yên Bái   

44 CĐMNA1144 Nguyễn Thị Thảo 26/08/2002 Nữ Bắc Ninh   

45 CĐMNA1145 Nguyễn Thị Thảo 24/10/2002 Nữ Bắc Ninh   

46 CĐMNA1146 Nguyễn Thị Phương Thảo 4/11/2003 Nữ Bắc Ninh   

47 CĐMNA1147 Nguyễn Thị Thơ 8/3/2003 Nữ Bắc Ninh   

48 CĐMNA1148 Trần Thị  Thương 25/02/1991 Nữ Bắc Giang   

49 CĐMNA1149 Nguyễn Thị  Thúy 16/10/1993 Nữ Bắc Giang   

50 CĐMNA1150 Nguyễn Thị  Thùy 28/06/1998 Nữ Bắc Ninh   

51 CĐMNA1151 Nguyễn Thị  Thùy 01/03/2000 Nữ Bắc Ninh   

52 CĐMNA1152 Nguyễn Thị  Thủy 19/8/1997 Nữ Bắc Ninh   

53 CĐMNA1153 Chu Thị  Trang 10/4/2003 Nữ Bắc Ninh   

54 CĐMNA1154 Nguyễn Thị Thảo Trang 9/9/1994 Nữ Bắc Ninh   

55 CĐMNA1155 Nguyễn Thị  Tuyết 20/12/1987 Nữ Bắc Ninh   

56 CĐMNA1156 Ngô Thị  Uyên 18/2/1999 Nữ Bắc Ninh   

57 CĐMNA1157 Nguyễn Thị  Vân 13/7/1993 Nữ Bắc Ninh   

58 CĐMNA1158 Vy Thị  Vòng 22/11/1997 Nữ Lạng Sơn   

59 CĐMNA1159 Nguyễn Thị Yên 16/10/1995 Nữ Bắc Ninh   

60 CĐMNA1160 Đào Hải Yến 09/4/2003 Nữ Bắc Ninh   

  GVCN/CVH:  Nguyễn Thế Cường Bắc Ninh, ngày  07  tháng 01 năm 2022 

  Số ĐT:  0378.567.688   KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        

 

  
 

      

                

                

                

                

        Nguyễn Thị Thương  
 



 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH           

                

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP CAO ĐẲNG MẦM MON LT VLVH A11 

(Kèm theo Quyết định số:    01/QĐ-CĐSPBN ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường  

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh)  

STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú 

1 CĐMNLTA11.01 Dương Thị  Chuyền 10/9/1994 Nữ Lạng Sơn   

2 CĐMNLTA11.02 Phạm Thị Thu Hằng 18/6/1987 Nữ Bắc Ninh   

3 CĐMNLTA11.03 Nguyễn Thị  Hoàn 09/6/1992 Nữ Bắc Ninh   

4 CĐMNLTA11.04 Mẫn Thị Hồng Lan 10/8/1990 Nữ Bắc Ninh   

5 CĐMNLTA11.05 Nguyễn Thị Thanh Nga 28/10/1994 Nữ Bắc Ninh   

6 CĐMNLTA11.06 Nguyễn Thị  Ngát 19/5/1995 Nữ Bắc Ninh   

7 CĐMNLTA11.07 Lê Thị Thanh 31/12/1976 Nữ Bắc Ninh   

8 CĐMNLTA11.08 Ngô Thị  Thinh 10/8/2000 Nữ Bắc Giang   

9 CĐMNLTA11.09 Trần Thị Thu 28/02/1997 Nữ Bắc Ninh   

10 CĐMNLTA11.10 Long Aí  Vân 9/10/1989 Nữ Bắc Ninh   

11 CĐMNLTA11.11 Nguyễn Thị Thu Vân 8/11/1999 Nữ Bắc Ninh   

  GVCN/CVHT:  Nguyễn Thế Cường   Bắc Ninh, ngày  07 tháng 01 năm 2022 

  Số ĐT:  0378.567.688   KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        

   

  
 

    

                

                

                

                

        Nguyễn Thị Thương  

 



 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH           

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP CAO ĐẲNG MẦM MON  K41A 

(Kèm theo Quyết định số:    01/QĐ-CĐSPBN ngày  07   tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường  

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh)  

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 CĐMN4102 Nguyễn Thị Minh Anh 22/08/2003 Nữ Bắc Ninh   

2 CĐMN4103 Nguyễn Thị Minh  Ánh 01/09/2003 Nữ Bắc Ninh   

3 CĐMN4104 Dương Lan  Chi 31/7/2003 Nữ Bắc Ninh   

4 CĐMN4105 Hoàng Thị  Chi 18/12/2003 Nữ Bắc Ninh   

5 CĐMN4106 Tạ Khánh Chi 02/9/2000 Nữ Bắc Ninh   

6 CĐMN4107 Vũ Tú Chinh 30/4/2003 Nữ Bắc Ninh   

7 CĐMN4108 Trần Thị Chinh 04/11/2003 Nữ Bắc Ninh   

8 CĐMN4109 Nguyễn Thị Khánh Duyên 04/11/2003 Nữ Bắc Ninh   

9 CĐMN4110 Nguyễn Thị  Hảo 10/12/2001 Nữ Bắc Ninh   

10 CĐMN4111 Trịnh Thị Ngọc  Hiền 23/09/2003 Nữ Bắc Ninh   

11 CĐMN4112 Đặng Thị Mỹ  Hoa 17/12/2003 Nữ Bắc Ninh   

12 CĐMN4113 Nguyễn Thị  Hoài 02/06/2003 Nữ Bắc Ninh   

13 CĐMN4114 Hoàng Thị  Hồng 01/12/2003 Nữ Bắc Ninh   

14 CĐMN4115 Nguyễn Thị Hồng 06/8/2003 Nữ Bắc Ninh   

15 CĐMN4116 Nguyễn Thị Minh Huệ 28/6/2003 Nữ Bắc Ninh   

16 CĐMN4117 Lê Thị  Hường 20/09/2003 Nữ Bắc Ninh   

17 CĐMN4118 Ngô Thị  Lan 17/07/2003 Nữ Bắc Ninh   

18 CĐMN4119 Nguyễn Thị Ngọc  Lan 15/02/2003 Nữ Bắc Ninh   

19 CĐMN4120 Nguyễn Thị  Liên 05/05/2003 Nữ Bắc Ninh   

20 CĐMN4121 Trần Khánh  Linh 17/04/2003 Nữ Bắc Ninh   

21 CĐMN4122 Nguyễn Hà  My 12/06/2003 Nữ Bắc Ninh   

22 CĐMN4123 Vũ Thị Nga  My 17/11/2003 Nữ Bắc Ninh   

23 CĐMN4124 Vũ Thị  Nga 06/06/2003 Nữ Bắc Ninh   

24 CĐMN4125 Tống Thị  Ngân 19/9/2001 Nữ Bắc Ninh   

25 CĐMN4126 Trịnh Thị Nhung 30/08/2003 Nữ Bắc Ninh   

26 CĐMN4127 Nguyễn Hà  Phương 04/9/2003 Nữ Bắc Ninh   

27 CĐMN4128 Nghiêm Thị Diễm  Quỳnh 08/10/2003 Nữ Bắc Ninh   

28 CĐMN4129 Ngô Thị Hồng Thắm 19/01/2002 Nữ Bắc Ninh   



29 CĐMN4131 Nguyễn Hà  Thu 30/9/2003 Nữ Bắc Ninh   

30 CĐMN4132 Đào Thị  Thùy 21/12/2003 Nữ Bắc Ninh   

31 CĐMN4133 Nguyễn Thị Huyền  Trang 24/10/2003 Nữ Bắc Ninh   

32 CĐMN4134 Vũ Thị Tư 05/12/2003 Nữ Bắc Ninh   

33 CĐMN4135 Nguyễn Thị Tươi 16/12/2003 Nữ Bắc Ninh   

34 CĐMN4136 Ngô Thị  Tuyến 17/4/2003 Nữ Bắc Ninh   

35 CĐMN4137 Nguyễn Thị Thảo Vân 08/7/2003 Nữ Bắc Ninh   

36 CĐMN4138 Nguyễn Thị Yến 14/3/2003 Nữ Bắc Ninh   

37 CĐMN4139 Vũ Thị Yến 14/10/2003 Nữ Bắc Ninh   

  GVCN/CVHT:  Phùng Thị Hiền    Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

  Số ĐT:  0902.671.186   KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        

 

  
 

      

                

                

                

                

        Nguyễn Thị Thương  
 



 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH           

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP CAO ĐẲNG MẦM MON  K41B 

(Kèm theo Quyết định số:    01/QĐ-CĐSPBN ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường  

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh)  

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 CĐMN41040 Nguyễn Thị Vân Anh 07/01/1999 Nữ Bắc Ninh    

2 CĐMN41041 Đỗ Ngọc  Ánh 08/01/2003 Nữ Bắc Ninh    

3 CĐMN41042 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 27/10/2003 Nữ Bắc Ninh    

4 CĐMN41043 Trần Thị Ngọc  Ánh 14/5/2003 Nữ Bắc Ninh    

5 CĐMN41044 Nguyễn Thị  Bình 15/7/2003 Nữ Bắc Ninh    

6 CĐMN41045 Nguyễn Thị  Duyên 25/5/2003 Nữ Bắc Ninh    

7 CĐMN41046 Nguyễn Thị  Giang 07/11/2003 Nữ Bắc Ninh    

8 CĐMN41047 Nghiêm Thị Hà 15/01/2003 Nữ Bắc Ninh    

9 CĐMN41048 Hồ Thị Minh Hằng 03/12/2003 Nữ Bắc Ninh    

10 CĐMN41049 Nguyễn Thị Minh Hạnh 09/12/2003 Nữ Bắc Ninh    

11 CĐMN41050 Chu Thị  Hoa 23/10/2003 Nữ Bắc Ninh    

12 CĐMN41051 Mẫn Thị Hoa 07/12/2003 Nữ Bắc Ninh    

13 CĐMN41052 Nguyễn Thị  Hương 13/12/2003 Nữ Bắc Ninh    

14 CĐMN41053 Nguyễn Thị Thu  Hương 27/11/2003 Nữ Bắc Ninh    

15 CĐMN41054 Trần Thị  Hương 10/10/2003 Nữ Bắc Ninh    

16 CĐMN41055 Lưu Thị  Hường 04/5/2003 Nữ Bắc Ninh    

17 CĐMN41056 Trần Thúy  Huyền 07/12/2003 Nữ Bắc Ninh    

18 CĐMN41057 Nguyễn Thị Liêm 27/8/2002 Nữ Bắc Ninh    

19 CĐMN41058 Lê Thị  Liên 02/12/2003 Nữ Bắc Ninh    

20 CĐMN41059 Phù Thị  Linh 11/2/2003 Nữ Bắc Ninh    

21 CĐMN41060 Trịnh Mai  Linh 22/11/2003 Nữ Bắc Ninh    

22 CĐMN41061 Nguyễn Thị  Luyến 29/10/2003 Nữ Bắc Ninh    

23 CĐMN41062 Nguyễn Thị Ly 01/7/2003 Nữ Bắc Ninh    

24 CĐMN41063 Nghiêm Thị Trà  My 21/8/2003 Nữ Bắc Ninh    

25 CĐMN41064 Nguyễn Thị  My 28/5/2003 Nữ Bắc Ninh    

26 CĐMN41066 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 11/09/2001 Nữ Bắc Ninh    

27 CĐMN41067 Nguyễn Thị Bích  Ngọc 24/8/2003 Nữ Bắc Ninh    

28 CĐMN41068 Tăng Thị Bích  Ngọc 26/7/2003 Nữ Bắc Ninh    

29 CĐMN41069 Nguyễn Thị Phương  Nguyệt 07/11/2003 Nữ Bắc Ninh    



30 CĐMN41070 Chu Thị  Nhi 03/4/2002 Nữ Bắc Ninh    

31 CĐMN41071 Trương Thị  Nhung 03/9/2003 Nữ Bắc Ninh    

32 CĐMN41072 Nguyễn Thị  Quyên 01/4/2003 Nữ Bắc Ninh    

33 CĐMN41073 Mẫn Thị Thanh Thảo 28/10/2003 Nữ Bắc Ninh    

34 CĐMN41074 Trịnh Thị Thư 18/02/2003 Nữ Bắc Ninh    

35 CĐMN41076 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22/5/2003 Nữ Bắc Ninh    

36 CĐMN41077 Đỗ Thị  Trang 15/11/2001 Nữ Bắc Ninh    

37 CĐMN41078 Trần Thị  Trang 04/8/2003 Nữ Bắc Ninh    

38 CĐMN41079 Nguyễn Thị Thảo Vân 06/12/2003 Nữ Bắc Ninh    

  GVCN/CVHT:  Phan Thị Hiền    Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

  Số ĐT:  0968.119.586   KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        

 

  
 

      

                

                

                

                

                

        Nguyễn Thị Thương  

 



 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH           

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP CAO ĐẲNG MẦM MON  K41C 

(Kèm theo Quyết định số:  01/QĐ-CĐSPBN ngày  07 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường  

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh)  

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 CĐMN41080 Nguyễn Thị Lan Anh 27/7/2003 Nữ  Bắc Ninh    

2 CĐMN41081 Lê Thị  Dung 23/02/2002 Nữ  Bắc Ninh    

3 CĐMN41082 Hoàng Thị  Hân 27/3/2002 Nữ  Bắc Ninh    

4 CĐMN41083 Hoàng Thị Thúy Hiền 15/9/2003 Nữ  Bắc Ninh    

5 CĐMN41084 Vương Thị Hoa 08/5/2003 Nữ  Bắc Ninh    

6 CĐMN41085 Nguyễn Thị Minh Hoài 20/6/2003 Nữ  Bắc Ninh    

7 CĐMN41086 Phạm Thị Minh Hoàng 27/02/2003 Nữ  Bắc Ninh    

8 CĐMN41087 Nguyễn Thị Thu Hồng 19/12/2003 Nữ  Bắc Giang    

9 CĐMN41088 Lê Thị Thu Hương 28/01/2003 Nữ  Bắc Ninh    

10 CĐMN41089 Phạm Thảo  Hương 02/8/2003 Nữ  Bắc Ninh    

11 CĐMN41090 Nguyễn Thị Thúy Hường 09/11/2003 Nữ  Bắc Ninh    

12 CĐMN41091 Nguyễn Thúy Hường 16/12/2003 Nữ  Bắc Ninh    

13 CĐMN41092 Nguyễn Khánh Huyền 08/01/2003 Nữ  Bắc Ninh    

14 CĐMN41093 Nguyễn Hoàng Lan 02/8/2003 Nữ  Bắc Ninh    

15 CĐMN41094 Nguyễn Thị Lan 23/12/2003 Nữ  Bắc Ninh    

16 CĐMN41095 Nguyễn Hoài  Linh 05/7/2003 Nữ  Bắc Ninh    

17 CĐMN41096 Phạm Hoàng Phương Loan 19/4/2003 Nữ  Bắc Ninh    

18 CĐMN41097 Nguyễn Thị Hiền Lương 20/8/2003 Nữ  Bắc Ninh    

19 CĐMN41098 Đỗ Thị  Mai 30/3/2003 Nữ  Bắc Ninh    

20 CĐMN41099 Trương Thị  Mùi 14/8/2003 Nữ  Bắc Ninh    

21 CĐMN41100 Nghiêm Thị  Ngọc 31/10/2003 Nữ  Bắc Ninh    

22 CĐMN41101 Ngô Thị Hồng  Ngọc 11/12/2003 Nữ  Bắc Ninh    

23 CĐMN41102 Nguyễn Thị Phương Ngọc 31/12/2003 Nữ  Bắc Ninh    

24 CĐMN41103 Vũ Thị Nhã 11/02/2003 Nữ  Bắc Ninh    

25 CĐMN41104 Vi Thị Nụ 23/3/2002 Nữ  Thanh Hóa   

26 CĐMN41105 Nghiêm Thị Kiều Oanh 20/01/2003 Nữ  Bắc Ninh    

27 CĐMN41106 Lê Thị Thảo 01/4/2003 Nữ  Bắc Ninh    

28 CĐMN41107 Nguyễn Thị Ngọc  Thảo 10/11/2003 Nữ  Bắc Ninh    

29 CĐMN41108 Trần Thu  Thảo 07/12/2003 Nữ  Bắc Giang    

30 CĐMN41109 Nguyễn Thị  Thu 08/10/2002 Nữ  Bắc Ninh    

31 CĐMN41110 Nguyễn Thị Hồng Thúy 31/8/2003 Nữ  Bắc Ninh    



32 CĐMN41111 Bùi Huyền Trang 26/02/2003 Nữ  Hà Nội   

33 CĐMN41112 Đặng Huyền Trang 06/6/2003 Nữ  Bắc Ninh    

34 CĐMN41113 Nguyễn Thị Huyền Trang 26/10/2003 Nữ  Bắc Ninh    

35 CĐMN41114 Nguyễn Thu Phương Trang 22/9/2003 Nữ  Bắc Ninh    

36 CĐMN41115 Trần Thị Thu Trang 20/12/2003 Nữ  Bắc Ninh    

37 CĐMN41116 Vũ Thị Cẩm Tú 02/6/2003 Nữ  Bắc Ninh    

38 CĐMN41117 Lê Thị Kim Tuyến 22/02/2003 Nữ  Bắc Giang    

39 CĐMN41119 Nguyễn Thị Tố  Uyên 27/8/2003 Nữ  Bắc Ninh   

  GVCN/CVHT:   Lại Thị Hằng    Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

  Số ĐT:  0984.842.172   KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        

 

  
 

      

                

                

                

                

        Nguyễn Thị Thương  

 



 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH           

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP CAO ĐẲNG MẦM MON  K41D 

(Kèm theo Quyết định số:     01/QĐ-CĐSPBN ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường  

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh)  

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

 tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 CĐMN41120 Kiều Lan Anh 21/01/2003 Nữ Băc Ninh    

2 CĐMN41121 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 20/6/2003 Nữ Băc Ninh    

3 CĐMN41122 Trần Thị Ngọc Ánh 01/01/2003 Nữ Băc Ninh    

4 CĐMN41123 Trần Thị  Bình 18/12/2003 Nữ Băc Ninh    

5 CĐMN41124 Phùng Thị Chiên 15/01/2003 Nữ Băc Ninh    

6 CĐMN41125 Lê Thị Diệp 10/7/2003 Nữ Băc Ninh    

7 CĐMN41126 Nguyễn Thị Mỹ Dung 02/10/2003 Nữ Băc Ninh    

8 CĐMN41127 Nguyễn Thị Hồng Gấm 17/10/2003 Nữ Băc Ninh    

9 CĐMN41128 Chu Thị Thu Hiền 28/5/2003 Nữ Băc Ninh    

10 CĐMN41129 Dương Thị Hoa 14/6/2003 Nữ Băc Giang    

11 CĐMN41130 Nguyễn Thị Thu Hoài 23/8/2003 Nữ Băc Ninh    

12 CĐMN41131 Hoàng Thị  Hoàn 21/11/2002 Nữ Băc Ninh    

13 CĐMN41132 Đoàn Thị Huệ 11/10/2003 Nữ Băc Ninh    

14 CĐMN41133 Phạm Kim Huệ 29/9/2003 Nữ Băc Ninh    

15 CĐMN41134  Đặng Thị Thu Hương 23/7/2003 Nữ Băc Ninh    

16 CĐMN41135 Vũ Thị Hương 24/6/2003 Nữ Băc Ninh    

17 CĐMN41136 Hoàng Thị Thu Hường 27/9/2003 Nữ Băc Ninh    

18 CĐMN41137 Nguyễn Thị Lan 27/7/2003 Nữ Băc Ninh    

19 CĐMN41138 Nguyễn Thu Lan 06/11/2003 Nữ Băc Ninh    

20 CĐMN41139 Lê Thị Nhật Lệ 26/10/2003 Nữ Băc Ninh    

21 CĐMN41140 Đỗ Thị Khánh Linh 16/9/2001 Nữ Băc Ninh    

22 CĐMN41141 Đỗ Thị Tuyết  Mai 21/02/2003 Nữ Băc Ninh    

23 CĐMN41142  Đoàn Thị Mơ 21/7/2003 Nữ Băc Ninh    

24 CĐMN41143 Nguyễn Thị Muôn 27/4/2002 Nữ Băc Ninh    

25 CĐMN41144 Lương Thị Ngọc 10/11/1999 Nữ Băc Giang    

26 CĐMN41145 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 14/9/2003 Nữ Băc Giang    

27 CĐMN41146 Phí Thị Thu Oanh 14/10/2003 Nữ Băc Giang    



28 CĐMN41147 Chu Thị Phượng 22/01/2003 Nữ Băc Ninh    

29 CĐMN41148 Nguyễn Thị Quỳnh 07/7/2002 Nữ Băc Ninh    

30 CĐMN41149 Vũ Thị Thành 25/01/2002 Nữ Băc Ninh    

31 CĐMN41150 Nguyễn Thị Thu  Thảo 27/12/2003 Nữ Băc Ninh    

32 CĐMN41151 Vi Thị Thúy 11/9/2003 Nữ Băc Ninh    

33 CĐMN41152 Nguyễn Thị Thùy 28/7/2003 Nữ Băc Ninh    

34 CĐMN41153 Trần Thị Huyền Trang 27/5/2003 Nữ Băc Ninh    

35 CĐMN41154 Nguyễn Thị  Trinh 02/01/2003 Nữ Băc Ninh    

36 CĐMN41179 Nguyễn Thị Lâm Oanh 25/10/2003 Nữ Băc Ninh    

  GVCN/CVHT:  Phan Thị Ngàn   Bắc Ninh, ngày 07 tháng 01 năm 2022 

  Số ĐT:  0987.168.285   KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        
  

 

  
 

    

                

                

                

        Nguyễn Thị Thương  

 



 

TRƯỜNG CĐSP BẮC NINH           

DANH SÁCH BIÊN CHẾ LỚP CAO ĐẲNG MẦM MON  K41E 

(Kèm theo Quyết định số:  01/QĐ- CĐSPBN ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường  

Cao đẳng Sư phạm Bắc Ninh)  

STT SBD Họ và tên Ngày sinh 
Giới  

tính 
Nơi sinh Ghi chú 

1 CĐMN41156 
Nguyễn Thị 

Ngọc  
Ân 16/8/2003 Nữ Băc Ninh    

2 CĐMN41157 Lê Kim  Anh 27/11/2003 Nữ Băc Ninh    

3 CĐMN41158 
Nguyễn Thị 

Hoài 
Anh 21/3/2003 Nữ Băc Ninh    

4 CĐMN41159 Nguyễn Thị Vân  Anh 11/9/2003 Nữ Băc Ninh    

5 CĐMN41160 Hoàng Thị Ngọc  Ánh 02/10/2003 Nữ Băc Ninh    

6 CĐMN41161 Nguyễn Thị  Chi 03/3/2001 Nữ Băc Ninh    

7 CĐMN41162 Đoàn Hương Giang 26/3/2001 Nữ Băc Giang    

8 CĐMN41163 Nghiêm Thị  Giang 23/12/2002 Nữ Băc Ninh    

9 CĐMN41164 Nguyễn Thị Hà Giang 17/12/2003 Nữ Hà Nội    

10 CĐMN41165 Đỗ Thị Thu  Hà 20/12/2003 Nữ Băc Ninh    

11 CĐMN41166 Phạm Thị Bích  Hằng 04/12/2003 Nữ Băc Ninh    

12 CĐMN41167 Đào Thị Ngọc Huyền 13/02/2002 Nữ Băc Ninh    

13 CĐMN41168 Đồng Thị  Lệ 15/6/2003 Nữ Băc Giang    

14 CĐMN41169 Nguyễn Thị  Liễu 14/7/2003 Nữ Băc Ninh    

15 CĐMN41170 
Nghiêm Thị 

Diệu  
Linh 14/12/2003 Nữ Băc Ninh    

16 CĐMN41171 Nguyễn Thùy  Linh 31/5/2002 Nữ Băc Ninh    

17 CĐMN41172 Nguyễn Thùy  Linh 10/04/2003 Nữ Băc Ninh    

18 CĐMN41173 Trần Ánh  Linh 07/12/2000 Nữ Băc Ninh    

19 CĐMN41174 Nguyễn Ánh  Mơ 09/4/2003 Nữ Băc Ninh    

20 CĐMN41175 Nguyễn Thị  Ngoan 10/9/2003 Nữ  Băc Ninh    

21 CĐMN41176 Nguyễn Thị  Ngọc 01/6/2003 Nữ Băc Ninh    

22 CĐMN41177 Lê Thị Hồng Nhung 01/11/2003 Nữ Băc Ninh    

23 CĐMN41178 Ngô Thị Nhung 07/06/1998 Nữ Băc Ninh    

24 CĐMN41180 Nguyễn Hồng Phương 12/02/2001 Nữ Băc Ninh    

25 CĐMN41181 Nguyễn Thị Thu Phương 03/4/2003 Nữ Băc Ninh    

26 CĐMN41182 Nguyễn Thị  Tấm 16/06/2003 Nữ Băc Ninh    

27 CĐMN41183 Phạm Thị  Thanh 20/11/2003 Nữ Băc Ninh    



28 CĐMN41184 Ngô Thị Thanh  Thảo 10/8/2003 Nữ Băc Ninh    

29 CĐMN41185 Đinh Thị Thùy  Trang 28/12/2003 Nữ Băc Ninh    

30 CĐMN41186 Lê Thị Thu Trang 26/12/2003 Nữ Hà Nội    

31 CĐMN41187 
Nguyễn Thị 

Phương 
Trang 24/10/2003 Nữ Băc Ninh    

32 CĐMN41188 Ngô Thị Thu Uyên 15/10/2003 Nữ Băc Ninh    

33 CĐMN41189 Nguyễn Thị Thu  Uyên 11/01/2001 Nữ  Băc Ninh    

34 CĐMN41155 Nguyễn Thị Hải  Yến 05/05/2002 Nữ Băc Ninh    

35 CĐMN41190 Quách Thị Hồng  Vân 01/9/2001 Nữ Hòa Bình    

  GVCN/CVHT:  Nguyễn Hương   Giang Bắc Ninh, ngày 07   tháng 01 năm 2022 

  Số ĐT:  0988.677.221   KT. HIỆU TRƯỞNG 

        PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

        

 

  
 

      

                

                

                

        Nguyễn Thị Thương  
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